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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
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TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập đại học 

hệ vừa làm vừa học - Năm học 2026 - 2027 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30/03/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quyết định số 2809/QĐ-TTg ngày 26/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đổi tên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường Đại 

học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 08/01/2021 của Hội đồng trường ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 

Nghị quyết số 118/NQ-HĐT ngày 27/01/2023; Nghị quyết số 136/NQ-HĐT ngày 

14/10/2023; Nghị quyết số 182/NQ-HĐT ngày 28/9/2024 và Nghị quyết số 212/NQ-HĐT 

ngày 18/12/2024 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 3116/QĐ-ĐHSPKT ngày 22/8/2025 của Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học; 

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-ĐHCNKT ngày 15/5/2026 của Trường Đại học Công 

nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu đồ kế hoạch giảng dạy và 

học tập đại học hệ chính qui tại trường năm học 2026 - 2027; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập đại học hệ vừa làm vừa học 

năm học 2026-2027 (biểu đồ kèm theo). 

Điều 2. Biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2026-2027 là cơ sở để các 

đơn vị và người học lập kế hoạch hoạt động. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VBĐT, ĐT, Trân. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

PGS. TS. Lê Hiếu Giang 
 



 HỌC KỲ HK 2

Tháng

Tuần thứ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Từ ngày 10-15 17-22 24-29 31-5 7-12 14-19 21-26 28-3 5-10 12-17 19-24 26-31 2-7 9-14 16-21 23-28 30-5 7-12 14-19 21-26 28-2 4-9 11-16 18-23 25-30 1-6 8-13

K2026 (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NH NH x

K2026 (2) NH NH x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lịch học tập trung: K2025, 

K2024, K2023, K2022
0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lịch học cuốn chiếu: K2025, 

K2024, K2023, K2022
0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mốc học vụ ĐKHL ĐC
RT

KSS
XT KSE XTN KSS

ĐKHL

KSE
ĐC

QTHP

 HỌC KỲ

Tháng

Tuần thứ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Từ ngày 15-20 22-27 1-6 8-13 15-20 22-27 29-3 5-10 12-17 19-24 26-1 3-8 10-15 17-22 24-29 31-5 7-12 14-19 21-26 28-3 5-10 12-17 19-24 26-31

K2026 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lịch học tập trung: K2025, 

K2024, K2023, K2022
x x x x x x x x x x x x x x x x x

Lịch học cuốn chiếu: K2025, 

K2024, K2023, K2022
x x x x x x x x x x x x x x x x x

Mốc học vụ
RT

KSS
XTN KSE KSS KSE KLGD XTN

QTHP

Kí hiệu khóa đào tạo, thời gian (cột 1): Kí hiệu học vụ:
K2026(2)/(3) Khóa tuyển sinh 2026 đợt 2/ đợt 3 XT Xét tuyển

K2025, K2024, K2023, K2022 Khóa tuyển sinh 2025, 2024, 2023, 2022. Tiết Tiết Tiết NH Nhập học

Lớp học cuốn chiếu Lịch học theo tuần (thứ 7+CN) 1 7 13 RT SV rút học phần trong học kỳ, không rút học phí.

Lớp học tập trung Lịch học theo ngày 4 tiết/ tối 2 8 14 ĐKHL

Kí hiệu học tập: 3 9 15 XTN Xét tốt nghiệp

0 Không bố trí thời khóa biểu 4 10 16 KSS Khảo sát SV về chất lượng GD của GV bắt đầu

dt Dự trữ 5 11 KSE Khảo sát SV về chất lượng GD của GV kết thúc

x Học theo thời khóa biểu 6 12 ĐC SV điều chỉnh ĐKHL

THI HK Thi học kỳ theo đợt, mỗi học kỳ 2 đợt KLGD Thanh toán KLGD cho GV CNKT (chuyển file cho KHTC)

Ghi chú QTHP Quyết toán học phí

-Ngày bắt đầu năm học 2026 - 2027 là ngày 17/08/2026

-Ngày kết thúc các mốc học vụ được tính là ngày thứ 7 của tuần

-Các SV đăng ký học lại, học cải thiện không được phép đăng ký trùng với thời gian đi thực tập, hướng dẫn đồ án, khóa luận, lịch học của các môn khác.

-Nghỉ tết nguyên đán từ ngày: 18/12 đến 9/1 (âm lịch)

HỌC KỲ HÈ

18:00 - 18:45

18:45 - 19:30

Thời gianThời gian

THI HK -

Đợt 1

KHUNG GIỜ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TRỰC TIẾP TRÊN LỚP

7

Thời gian

13:30 - 14:15

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

11 2

TẾT ÂM LỊCH

Đăng ký trả nợ môn/cải thiện (Các CSLK nhận đăng ký và gửi lại 

CNKT hồ sơ đăng ký học lại 1 tuần sau khi hết hạn ĐKHL).

Nghỉ hè

HỌC KỲ 2 (22 TUẦN)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

HỌC KỲ 1 (22 TUẦN)

129 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KLGD

THI HK - Đợt 

2

THI HK - Đợt 

1
THI HK - Đợt 2

8/2026

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP NĂM HỌC 2026 - 2027 (ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC)
(Ban hành theo Quyết định số               /QĐ-ĐHCNKT ngày         tháng 6 năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

1/2027

8

51

16:45 - 17:30

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

19:30 - 20:15

20:15 - 21:00

07:30 - 08:15

08:15 - 09:00

09:00 - 09:45

10:00 - 10:45

12:45 - 13:30

14:15 - 15:00

15:15 - 16:00

16:00 - 16:45

THU HP theo TB phòng KHTCMốc quyết toán học phí

THU HP theo TB phòng KHTCMốc quyết toán học phí

2-7
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